
 

1 

 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 613a /QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 26 tháng 8 năm 2022 

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) 

I. Thông tin chung 

1. Ngành đào tạo:  

Tên ngành tiếng Việt:     Ngôn ngữ Anh                        Mã ngành: 7220201 

Tên ngành tiếng Anh:  English Language 

2. Trình độ đào tạo: Đại học 

II. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh khả năng: 

 

Mã số 

CĐR 
Nội dung chuẩn đầu ra 

1. Chuẩn về kiến thức 

CĐR 1 
Hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận 

thức, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực. 

CĐR 2 
Hiểu biết và vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã 

hội, chính trị, pháp luật, quốc phòng, an ninh. 

CĐR 3 
Có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo thông tư liên tịch 

số 17/2016/TTLT BGDĐT-BTTTT) 

CĐR 4 

Sử dụng ngoại ngữ thứ 2 đạt trình độ tối thiểu tương đương bậc 2/6, (theo 

thông tư Số: 01/2014/TT-BGDĐT). Việc quy đổi, công nhận một số văn 

bằng, chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi là Khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, viết tắt: KNLNNVN) được thực hiện theo quy định hiện hành. 

CĐR 5 

Hệ thống hóa được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, vận dụng được hệ 

thống từ, câu và văn bản tiếng Việt, tiếng Anh để tạo lập và so sánh đối 

chiếu văn bản. 

CĐR 6 

Vận dụng được hệ thống Ngữ pháp, Ngữ âm- Âm vị học, từ vựng, cú pháp, 

Ngữ nghĩa học trong học tập, nghiên cứu và các công việc chuyên môn liên 

quan khác. 

CĐR 7 
Vận dụng được các kiến thức về đất nước, con người, văn hóa, phong tục 

tập quán của các quốc gia nói tiếng Anh trong giảng dạy và dịch thuật. 

CĐR 8 

Vận dụng linh hoạt các kiến thức về thực hành tiếng để đáp ứng năng lực 

tiếng Anh tương đương từ bậc 2 đến bậc 5 theo KNLNNVN hoặc tương 

đương từ bậc A2 đến bậc C1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (viết 

tắt: CEFR). 

CĐR 9 
Vận dụng kiến thức chuyên ngành để thực hiện hoạt động giảng dạy tiếng 

Anh thành thạo trong nhiều môi trường khác nhau. 
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CĐR 10 
Vận dụng kiến thức chuyên ngành để thực hiện hoạt động biên – phiên 

dịch Anh – Việt; Việt - Anh thành thạo trong nhiều môi trường khác nhau. 

CĐR 11 
Vận dụng thành thạo các kiến thức về ngôn ngữ Anh trong giao tiếp và các 

công việc liên quan đến sử dụng tiếng Anh. 

2. Chuẩn về kỹ năng (bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm) 

CĐR 12 
Có khả năng tổng hợp, đối sánh về ngôn ngữ - văn hóa Việt Nam và các 

quốc gia nói tiếng Anh. 

CĐR 13 

Sử dụng thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tối thiểu 

tương đương bậc 5 theo KNLNNVN (theo thông tư Số: 01/2014/TT-

BGDĐT) hoặc tương đương bậc C1 theo CEFR. 

CĐR 14 
Sử dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc thực tế, và các phần 

mềm chuyên môn trong công tác giảng dạy và dịch thuật. 

CĐR 15 
Có kỹ năng tư duy phản biện, tiếp cận thực tế một cách sáng tạo nhằm tìm 

ra phương án tốt nhất giải quyết các vấn đề một cách độc lập;  

CĐR 16 
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường làm 

việc trong nước và quốc tế. 

3. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR17 
Thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và tôn trọng nội qui nơi làm việc, luôn có 

tinh thần điều phối và phát huy trí tuệ tập thể. 

CĐR18 

Có khả năng tự định hướng và thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau để phát triển sự nghiệp. Thể hiện tư duy khởi nghiệp nhằm hỗ trợ sự 

phát triển của cá nhân, tổ chức và xã hội 

CĐR19 

Có ý thức tự học tập, tự nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm , nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu phát triển. 

Sẵn sàng tham gia các hoạt động thúc đẩy phát triển chuyên môn và phục 

vụ cộng đồng. 

III. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp các cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhận được các vị trí sau: 

1. Các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội 

Vị trí đảm nhiệm: Lễ tân, thư kí, trợ lý dự án và nhân viên hành chính các văn 

phòng tư vấn, hợp tác quốc tế, các cơ quan chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức 

quốc tế.   

2. Các công ty du lịch  

Vị trí đảm nhiệm:  

- Hướng dẫn viên du lịch, cộng tác viên, nhân viên làm việc tại các sở văn hóa, 

địa điểm di tích, viện bảo tàng. 

- Lễ tân khách sạn, nhà hàng tại các công ty du lịch lữ hành chuyên đón tiếp 

khách nước ngoài, tại các nhà hàng, khách sạn có tiêu chuẩn quốc tế; điều phối 
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viên tổ chức các tour du lịch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, và tổ chức 

sự kiện… 

3. Các tổ chức của chính phủ, phi chính phủ vá tổ chức quốc tế  

Vị trí đảm nhiệm: Cán bộ chương trình, dự án, phiên dịch viên, thư ký, trợ lý, 

cán bộ phụ trách nhân sự, truyền thông. 

4. Các công ty truyền thông 

Vị trí đảm nhiệm: Phiên dịch viên, thư ký, trợ lý, cán bộ phụ trách nhân sự, 

truyền thông, biên dịch viên, phát thanh viên. 

5. Các công ty, doanh nghiệp  

    Vị trí đảm nhiệm: Thư ký, trợ lý, cán bộ phụ trách nhân sự, truyền thông, biên -

phiên dịch viên, cán bộ kinh doanh tại các công ty có yếu tố nước ngoài; các 

doanh nghiệp liên doanh trong lĩnh vực thương mại; các doanh nghiệp dịch thuật, 

dịch công chứng.  

6. Các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu  

Vị trí đảm nhiệm: Giáo viên giảng dạy tiếng Anh, chuyên gia tập huấn phương 

pháp giảng dạy tiếng Anh. Tạo dựng và làm chủ doanh nghiệp dịch thuật hoặc tạo 

dựng và làm chủ trung tâm ngoại ngữ; Nhân viên tại viện nghiên cứu ngôn ngữ, 

tham gia các dự án ngôn ngữ - văn hóa. 

IV. Khả năng học tập nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng học tập suốt đời, tự cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên sâu phục 

vụ cho vị trí công việc đảm nhận. 

- Có đủ kiến thức và điều kiện để tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc cao 

hơn trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh và các lĩnh vực liên quan tại các cơ sở đào tạo trong 

và ngoài nước. 

V. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đã tham khảo 

- Khung trình độ Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 do Chính phủ ban hành; 

- Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học 

Mở Hà Nội; 

- Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học 

Nha Trang; 

- Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học 

Hùng Vương. 

 


